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MÔN THI : MKT 376 (B-D) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204642633 Nguyễn Thị Kim Anh MKT 376 B K28PSU-QNH

2 28209400432 Nguyễn Thị Trâm Anh MKT 376 B K28PSU-QNH

3 28209447047 Hồ Thị Quế Anh MKT 376 B K28PSU-QNH

4 28219423578 Nguyễn Hoàng Anh MKT 376 B K28PSU-QNH

5 28219404751 Lê Dương Trọng Bảo MKT 376 B K28PSU-QNH

6 28204843416 Phạm Thanh Bình MKT 376 B K28PSU-QNH

7 28219450034 Nguyễn Đình Cường MKT 376 B K28PSU-QNH

8 28215006784 Nguyễn Văn Đạt MKT 376 B K28PSU-QNH

9 28204800292 Phạm Nữ Kiều Diễm MKT 376 B K28PSU-QNH

10 28209403258 Trần Thị Ngọc Diễm MKT 376 B K28PSU-QNH

11 28204803495 Phạm Mỹ Diệu MKT 376 B K28QNH

12 28219401037 Huỳnh Trần Trung Dũng MKT 376 B K28PSU-QNH

13 27212430224 Đồng Phước Dương MKT 376 B K27QNH

14 28214830367 Thái Đăng Hoàng Dương MKT 376 B K28PSU-QNH

15 28204630157 Hồng Kỳ Duyên MKT 376 B K28PSU-QNH

16 28204800736 Đinh Đặng Thùy Duyên MKT 376 B K28PSU-QNH

17 28209448030 Nguyễn Thị Thảo Duyên MKT 376 B K28PSU-QNH

18 28209402683 Vương Hoàng Hà Giang MKT 376 B K28PSU-QNH

19 28206843548 Bùi Nguyễn Thanh Hà MKT 376 B K28PSU-QNH

20 28209439533 Trần Lê Hải Hà MKT 376 B K28PSU-QNH

21 28209440371 Nguyễn Thị Thu Hà MKT 376 B K28PSU-QNH

22 28209446141 Nguyễn Thị Thanh Hằng MKT 376 B K28PSU-QNH

23 27212234992 Nguyễn Duy Hiếu MKT 376 B K27QNH
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2/8

MÔN THI : MKT 376 (B-D) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204303386 Trịnh Thị Ngọc Hiếu MKT 376 B K28PSU-QNH

2 28214330217 Trần Thị Ánh Hòa MKT 376 B K28PSU-QNH

3 28204803150 Nguyễn Thị Mỹ Hương MKT 376 B K28PSU-QNH

4 28214846667 Thái Bá Huy MKT 376 B K28PSU-QNH

5 28204841455 Lê Mỹ Huyền MKT 376 B K28PSU-QNH

6 28204804846 Dương Thị Thuỳ Linh MKT 376 B K28PSU-QNH

7 28204851725 Đỗ Đặng Quỳnh Linh MKT 376 B K28PSU-QNH

8 28208144873 Nguyễn Thị Mỹ Linh MKT 376 B K28PSU-QNH

9 28219404408 Nguyễn Phước Lộc MKT 376 B K28PSU-QNH

10 28219448506 Nguyễn Phan Hoàng Long MKT 376 B K28PSU-QNH

11 28204853941 Đặng Tường Ly MKT 376 B K28PSU-QNH

12 28209448609 Võ Thị Hương Ly MKT 376 B K28PSU-QNH

13 28204603318 Nguyễn Thị Diễm My MKT 376 B K28PSU-QNH

14 28214852807 Bùi Nhật Nam MKT 376 B K28PSU-QNH

15 28209436377 Nguyễn Minh Nghi MKT 376 B K28PSU-QNH

16 28219405547 Nguyễn Thế Phúc Nghĩa MKT 376 B K28PSU-QNH

17 28204644107 Phan Thị Thảo Nguyên MKT 376 B K28QNH

18 28214202457 Đỗ Đình Nguyên MKT 376 B K28PSU-QNH

19 28219454520 Đặng Vĩnh Nguyên MKT 376 B K28PSU-QNH

20 28209442887 Võ Trần Thanh Nhã MKT 376 B K28PSU-QNH

21 28204834224 Nguyễn Hồng Nhân MKT 376 B K28PSU-QNH

22 28219402032 Văn Thành Nhân MKT 376 B K28PSU-QNH

23 28208005760 Nguyễn Thị Phương Nhi MKT 376 B K28PSU-QNH

24 28209446339 Phạm Thị Thanh Như MKT 376 B K28PSU-QNH

25

26

27

28

29

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



3/8

MÔN THI : MKT 376 (B-D) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 307 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204804089 Đặng Thị Tuyết Nhung MKT 376 B K28PSU-QNH

2 28209405227 Nguyễn Ngọc Thảo Phúc MKT 376 B K28QNH

3 28219405077 Đoàn Tấn Quốc MKT 376 B K28PSU-QNH

4 28209400737 Trần Lệ Quyên MKT 376 B K28PSU-QNH

5 28204827968 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MKT 376 B K28PSU-QNH

6 28204841034 Trần Bảo Quỳnh MKT 376 B K29PSU-QNH

7 28209442463 Trần Thị Bảo Quỳnh MKT 376 B K28PSU-QNH

8 26212442646 Lê Anh Tài MKT 376 B K26QNH NỢ HP

9 28204802680 Nguyễn Thị Thanh Tâm MKT 376 B K28PSU-QNH

10 26202428041 Lê Nguyên Thảo MKT 376 B K26QNH

11 28209404842 Lê Thị Thiện MKT 376 B K28PSU-QNH

12 28219447238 Lê Huỳnh Thu MKT 376 B K28PSU-QNH

13 28204606714 Dương Quỳnh Thư MKT 376 B K28PSU-QNH

14 28209405118 Nguyễn Anh Thư MKT 376 B K28PSU-QNH

15 28209404639 Dương Thị Thương MKT 376 B K28PSU-QNH

16 28204802510 Trần Thị Phương Trâm MKT 376 B K28PSU-QNH

17 28209404363 Ngô Thị Quế Trâm MKT 376 B K28PSU-QNH

18 28209425134 Mai Nguyễn Huyền Trân MKT 376 B K28PSU-QNH

19 28208053686 Nguyễn Phan Thanh Trang MKT 376 B K28PSU-QNH

20 28209450498 Trương Thị Thùy Trinh MKT 376 B K28PSU-QNH

21 28209424381 Nguyễn Thị Minh Trường MKT 376 B K28PSU-QNH

22 28209451283 Tống Lê Khánh Uyên MKT 376 B K28PSU-QNH

23 28204804983 Trần Thị Như Ý MKT 376 B K28PSU-QNH
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MÔN THI : MKT 376 (B-D) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 307 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh MKT 376 D K28QNH

2 28204804481 Lê Ngọc Anh MKT 376 D K28QNH

3 28209439744 Phạm Thị Lan Anh MKT 376 D K28QNH

4 28212305883 Nguyễn Hoàng Anh MKT 376 D K28QNH

5 28212326941 Phan Quyền Anh MKT 376 D K28QNH

6 28204647709 Nguyễn Thị Ngọc Ánh MKT 376 D K28QNH

7 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu MKT 376 D K28QNH

8 28204843858 Tạ Đình Hồng Chuyên MKT 376 D K28QNH

9 29202480355 Nguyễn Thị Kim Chuyên MKT 376 D K29QNH

10 28214847029 Nguyễn Trọng Đại MKT 376 D K28QNH

11 28219402195 Nguyễn Quý Danh MKT 376 D K28QNH

12 28214803915 Trần Bĩnh Đạt MKT 376 D K28QNH

13 28204843424 Nguyễn Thị Hồng Diệu MKT 376 D K28QNH

14 28214838836 Trần Công Đức MKT 376 D K28QNH

15 28209328011 Nguyễn Thị Mỹ Dung MKT 376 D K28QNH

16 27207230645 Đoàn Thị Thùy Dương MKT 376 D K28QNH

17 28209431593 Trần Thị Châu Giang MKT 376 D K28QNH

18 29204658302 Võ Trúc Giang MKT 376 D K29QNH

19 27202443530 Mang Thị Ngọc Hà MKT 376 D K27QNH

20 29219447995 Đậu Hồng Hải MKT 376 D K29QNH

21 27202402586 Huỳnh Thị Bảo Hân MKT 376 D K28PSU-QNH

22 28204504150 Lê Nguyễn Bảo Hân MKT 376 D K28QNH

23 28204825587 Lỡ Thuỵ Gia Hân MKT 376 D K28QNH

24 28204854214 Đỗ Hồng Hạnh MKT 376 D K28QNH
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MÔN THI : MKT 376 (B-D) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 310 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204853630 Phạm Thị Thanh Hiền MKT 376 D K28QNH

2 28209402632 Lê Thị Thanh Hoa MKT 376 D K28QNH

3 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ MKT 376 D K27QNH

4 28204853633 Nguyễn Thị Huỳnh Hương MKT 376 D K28QNH

5 29215148588 Trần Quốc Huy MKT 376 D K29QNH

6 28204300668 Phạm Thị Mỹ Huyền MKT 376 D K28QNH

7 28204801480 Nguyễn Thị Anh Huyền MKT 376 D K28QNH

8 29204821729 Nguyễn Thị Thu Huyền MKT 376 D K29QNH

9 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền MKT 376 D K29QNH

10 28204803739 Y Na Khan MKT 376 D K28QNH

11 27207128582 Bùi Ngọc Vân Khánh MKT 376 D K27QNH

12 28214851065 Bùi Minh Lâm MKT 376 D K28QNH

13 28204603251 Đỗ Thị Lan MKT 376 D K28QNH

14 28204800716 Trần Mỹ Lệ MKT 376 D K28QNH

15 28206503063 Nguyễn Thị Li MKT 376 D K28QNH

16 28204306693 Trần Phạm Phương Linh MKT 376 D K28QNH

17 28204328236 Nguyễn Mỹ Linh MKT 376 D K28QNH

18 28204844340 Nguyễn Thị Hoàng Linh MKT 376 D K28QNH

19 28209406191 Bùi Thảo Linh MKT 376 D K28PSU-QNH NỢ HP

20 28209439718 Nguyễn Thị Thuỳ Linh MKT 376 D K28QNH

21 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh MKT 376 D K29QNH

22 28204802961 Phạm Thị Thu Loan MKT 376 D K28QNH

23 28206700851 Nguyễn Thị Lý MKT 376 D K28QNH
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MÔN THI : MKT 376 (B-D) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 310 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214803518 Châu Huệ Mẫn MKT 376 D K28QNH

2 28204852729 Lê Nguyễn Ngọc Minh MKT 376 D K28QNH

3 27202401706 Nguyễn Thị Trà My MKT 376 D K27QNH

4 28204934955 Phạm Dương Bảo My MKT 376 D K28QNH

5 28209450451 Đỗ Phan Linh My MKT 376 D K28QNH

6 29204859818 Vương Ngô Kim My MKT 376 D K29QNH

7 28204805111 Đinh Trần An Na MKT 376 D K28QNH

8 28209300050 Đỗ Thị Na Na MKT 376 D K28QNH

9 27202441340 Lê Thị Hồng Ngọc MKT 376 D K27QNH

10 28204831882 Võ Bích Ngọc MKT 376 D K28QNH

11 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc MKT 376 D K28QNH

12 28204743018 Đỗ Thị Nhi MKT 376 D K28QNH

13 28204806113 Đỗ Phạm Yến Nhi MKT 376 D K28QNH

14 28204836771 Nguyễn Thảo Nhi MKT 376 D K28QNH

15 28209402321 Trần Vũ Hoài Nhi MKT 376 D K28QNH

16 28209247999 Mai Quỳnh Như MKT 376 D K28QNH

17 28209442246 Nguyễn Thị Tuyết Như MKT 376 D K28QNH

18 28214802110 Dương Thị Ngọc Nữ MKT 376 D K28QNH

19 28214852854 Huỳnh Văn Nhật Phong MKT 376 D K28QNH

20 28219406121 Dương Tuấn Phong MKT 376 D K28QNH

21 29204856418 Tạ Thị Phương MKT 376 D K29QNH

22 29214858327 Nguyễn Tiến Quý MKT 376 D K29QNH

23 28204325393 Nguyễn Phạm Lệ Quyên MKT 376 D K28QNH

24 27202435574 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 376 D K27QNH NỢ HP
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7/8

MÔN THI : MKT 376 (B-D) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 403 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204848027 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 376 D K28QNH

2 28205134716 Nguyễn Phương KhánhQuỳnh MKT 376 D K28QNH

3 27211200465 Đặng Tạ Ngọc Sơn MKT 376 D K28QNH

4 27211202639 Dương Ngọc Sơn MKT 376 D K27QNH

5 28204848049 Thị Sun MKT 376 D K28QNH

6 28204804942 Trần Thị Tuyết Sương MKT 376 D K28QNH

7 27214342785 Phan Vạn Tâm MKT 376 D K27QNH

8 28219400321 Dương Quang Thái MKT 376 D K29QNH

9 28204801958 Nguyễn Thị Phương Thanh MKT 376 D K28QNH

10 28204852856 Trần Thị Thu Thanh MKT 376 D K28QNH

11 28204804880 Võ Phương Thảo MKT 376 D K28QNH

12 28204805694 Tạ Thị Phương Thảo MKT 376 D K28QNH

13 28204839680 Nguyễn Thanh Thảo MKT 376 D K28QNH

14 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh MKT 376 D K27QNH

15 28214805504 Quách Trường Thịnh MKT 376 D K28QNH

16 29214562464 Lương Quốc Thống MKT 376 D K29QNH

17 27202438028 Phan Lê Anh Thư MKT 376 D K27PSU-QNH
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MÔN THI : MKT 376 (B-D) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/03/2025   -   Phòng thi 404 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204847163 Nguyễn Thị Anh Thư MKT 376 D K28QNH

2 28204840029 Trương Thị Diệu Thùy MKT 376 D K28QNH

3 28209401280 Lê Thị Thu Thủy MKT 376 D K28QNH

4 27212130129 Hồ Đăng Toàn MKT 376 D K27QNH

5 28219449154 Nguyễn Khánh Toàn MKT 376 D K28QNH

6 29214843408 Mai Thế Toàn MKT 376 D K29QNH

7 28204844401 Cáp Thị Bích Trà MKT 376 D K28QNH

8 28204505935 Lê Ngọc Huyền Trang MKT 376 D K28QNH

9 28204800946 Lê Thị Huyền Trang MKT 376 D K28QNH

10 28204853946 Nguyễn Thị Thảo Trinh MKT 376 D K28QNH

11 27212443883 Hoàng Khắc Trung MKT 376 D K28QNH

12 28219439782 Nguyễn Thành Trung MKT 376 D K28QNH

13 26212138114 Bùi Phước Tú MKT 376 D K28QNH

14 28214648127 Lê Văn Anh Tuấn MKT 376 D K28QNH

15 28204302976 Nguyễn Ngọc Phương Uyên MKT 376 D K28QNH

16 28204854947 Nguyễn Thị Tường Vi MKT 376 D K28QNH

17 28214853951 Hồ Quốc Việt MKT 376 D K28QNH

18 28214801931 Phùng Quang Vinh MKT 376 D K28QNH

19 28214801746 Hồ Long Vũ MKT 376 D K28QNH

20 28214854647 Nguyễn Đoàn Anh Vũ MKT 376 D K28QNH

21 28208131193 Nguyễn Nhã Bảo Vy MKT 376 D K28QNH

22 28204501495 Phạm Thị Như Ý MKT 376 D K28QNH

23 0 0 0 0 0 0
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